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PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TRỤ SỞ CÔNG TẠI CÁC ĐVHC CẤP XÃ SAU SẮP XẾP TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Đề án của Chính phủ)
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	Tiếp tục 
sử dụng
	Không tiếp tục sử dụng
	Phương án khác
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Xã Than Uyên
	13
	13
	
	
	Tiếp tục sử dụng 13
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	2
	Xã Mường Than
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	3
	Xã Mường Kim
	4
	4
	
	
	Tiếp tục sử dụng 04
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	4
	Xã Khoen On
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	5
	Xã Tân Uyên
	9
	8
	1
	
	Tiếp tục sử dụng 08; Giao tổ chức phát triển  quỹ đất 01
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	6
	Xã Mường Khoa
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	7
	Xã Pắc Ta
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	8
	Xã Nậm Sỏ
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	9
	Xã Bình Lư
	10
	10
	
	
	Tiếp tục sử dụng 10
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	10
	Xã Tả Lèng
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	11
	Xã Bản Bo
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	12
	Xã Khun Há
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	13
	Phường Đoàn Kết
	7
	7
	
	
	Tiếp tục sử dụng 07
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	14
	Phường Tân Phong
	5
	5
	
	
	Tiếp tục sử dụng 05
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	15
	Xã Phong Thổ
	11
	11
	
	
	Tiếp tục sử dụng 11
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	16
	Xã Khổng Lào
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	17
	Xã Sin Suối Hồ
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	18
	Xã Dào San
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	19
	Xã Sì Lở Lầu
	5
	4
	
	1
	Tiếp tục sử dụng 04; Điều chuyển làm NVH 01
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	20
	Xã Sìn Hồ
	13
	13
	
	
	Tiếp tục sử dụng 13
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	21
	Xã Tủa Sín Chải
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	22
	Xã Hồng Thu
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	23
	Xã Nậm Tăm
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	24
	Xã Pu Sam Cáp
	4
	4
	
	
	Tiếp tục sử dụng 04
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	25
	Xã Nậm Cuổi
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	26
	Xã Nậm Mạ
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	27
	Xã Pa Tần
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	28
	Xã Nậm Hàng
	5
	4
	
	1
	Tiếp tục sử dụng 04; Điều chuyển làm NVH 01
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	29
	Xã Lê Lợi
	5
	5
	
	
	Tiếp tục sử dụng 05
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	30
	Xã Mường Mô
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	31
	Xã Hua Bum
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	32
	Xã Bum Tở
	10
	10
	
	
	Tiếp tục sử dụng 10
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	33
	Xã Bum Nưa
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	34
	Xã Mường Tè
	3
	3
	
	
	Tiếp tục sử dụng 03
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	35
	Xã Mù Cả
	1
	1
	
	
	Tiếp tục sử dụng 01
	Tiếp tục sử dụng trụ sở hiện nay

	36
	Xã Thu Lũm
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp

	37
	Xã Pa Ủ
	2
	2
	
	
	Tiếp tục sử dụng 02
	Bố trí sử dụng trụ sở cũ theo tổ chức bộ máy, biên chế được giao của ĐVHC xã mới. Các trụ sở không tiếp tục sử dụng được điều chuyển sang các cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển đổi công năng sang đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phục vụ mục đích công cộng khác cho phù hợp
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